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Người thực hiện: Đinh Thị Bích Thủy
Chủ đê: Thực vật
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ ngày 30/12 đến 03/1)
Quá trình phát triển của cây
	Tuần 2
( Từ ngày 6/1 đến 10/1)
Quá trình phát triển của cây
	Tuần 3
( Từ ngày 13/1 đến 17/1)
Nghỉ sơ kết học kì I
Điều kiện sống của cây
	Tuần 4
( Từ ngày 20/1 đến 24/1)
Điều kiến sống của cây
	Tuần 5
( Từ ngày 27/1 đến 31/1)
Nghỉ tết Nguyên Đán
	Mục tiêu 
đánh giá

	Đón trẻ 7h30- 8h00
	*Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ khi tới lớp, cho trẻ chơi trong góc chơi trẻ yêu thích.
- Rèn trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 
- Rèn trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi cất giày, dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, không dẫm dép vào thảm, 
- Sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ.
- Cho trẻ nghe các bài hát về cây, mùa xuân, ngày Tết.
	PTVĐ: 
 2-2, 5-1, 14, 18
PTNT: 
27, 40, 46
PTNN:
50, 59, 66
PTTC-QHXH: 
70, 77, 82
PTTM: 
91, 99

	Thể dục – Trò chuyện sáng
8h00-8h30
	1. Tập theo nhạc chung của trường. 
*Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
- Thứ 2 và thứ 6 tập dân vũ theo bài “Việt Nam ơi”
- Thứ 3,4,5 tập theo nhạc bài “Con cào cào”, 
* Khởi động: 3 phút
Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân), chạy (chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm) sau đó đi về 4 hàng dọc 
* Trọng động: 10 phút
- Hô hấp: Gà gáy (4 lần)
- Bài 1: Tập theo nhạc bài hát “Con cào cào”,  với các động tác:
+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao (2Lx8N)
+ Bụng, lườn: Tay đưa ngang, nghiêng lườn sang hai bên(2Lx8N) 
+ Chân: Ngồi khuỵu gối (2Lx8N)       
+ Bật: Bật tách chân, khép chân (2Lx8N)
- Di chuyển đội hình.
- Bài 2: Aerobic “ Gumy bear”
* Hồi tĩnh: 2 phút- Hít thở trên nền nhạc không lời thư giãn.
	

	
	- Chào hỏi: Hướng dẫn trẻ các kiểu chào cá nhân.
- Chia sẻ: Cô cho trẻ chia sẻ về những điều trẻ biết về mùa xuân, cây cối
- Thông điệp sáng: Tạo niềm vui, động lực trong những ngày đền trường

	- Chào hỏi: Hướng dẫn trẻ các kiểu chào cá nhân 
- Chia sẻ: Cô cho trẻ chia sẻ về quá trình phát triển của cây
- Thông điệp sáng: yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
	- Chào hỏi: Hướng dẫn trẻ các kiểu chào theo nhóm bạn.
- Chia sẻ: Cô cho trẻ chia sẻ về điều kiện sống của các loài cây
- Thông điệp sáng: Cùng nhau chăm sóc cây xanh đúng cách
	- Chào hỏi: Hướng dẫn trẻ các kiểu chào theo nhóm bạn.
- Chia sẻ: Cho trẻ chia sẻ về tình cảm của  mình dành cho ngày Tết và mùa xuân
- Thông điệp sáng: Cảm nhận của trẻ về mùa xuân và ngày Tết đang đến 
	 Nghỉ Tết
	

	Hoạt động học
8h30- 9h00
	Thứ 2
Văn học - Âm nhạc 
	VĂN HỌC
Truyện:Gói hạt kì diệu
( Mt 49, 50,52)
	ÂN NHẠC
DH: Lí cây xanh
NH: Cây đa quán dốc
TC: Xem hình ảnh đoán tên bài hát ( MT 76)
	VĂN HỌC
Thơ: Họ cam nhà quýt

	Âm nhạc
Hát và vận động: Em yêu cây xanh 
- Nghe hát: Vườn cây của ba 
- TC: Tranh đố 
(MT 21)
	Nghỉ tết
	

	
	Thứ 3
Khám phá
	KHÁM PHÁ
Quá trình phát triển của cây

	KHÁM PHÁ
rau mầm
	KHÁM PHÁ
Điều kiện sống của cây

	KHÁM PHÁ
Vai trò của cây xanh với con người
	Nghỉ tết
	

	
	Thứ 4
LQCV-Thể dục

	LQCV
Làm quen chữ cái p-u
	PTVĐ
VĐ: Trườn sấp kết hợp bước qua ghế dài 1,5cm x 30cm ( MT 2)
TC: Đua ngựa 
	LQCV
Tập tô chữ cái p-u

	PTVĐ
VĐ:- Chạy được 15m lien tục theo hướng thẳng. ( MT 5)
TC:Bò thấp chui qua cổng

	Nghỉ tết
	

	
	Thứ 5
LQVT 
	LQVT
Tách 9 đối tượng thành các cách khác nhau
	LQVT
Chắp ghép hình
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết sô 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 10 
	Nghỉ tết
	

	
	Thứ 6
-Tạo hình
	TẠO HÌNH
Vẽ vườn cây ăn quả (Đề tài)

	STEAM 
Thí nghiệm về sự phát triển của cây 

	Tạo hình
Nặn theo ý thích
( Ý thích )
	TẠO HÌNH
Vẽ tranh lọ hoa ngày tết
( Đề tài)
	Nghỉ tết
	

	Phút thể dục
	- Vận động động: Litter apple; Bắt chước tạo dáng; nhảy walking walking
- Vận động tĩnh: Coocoo rythm; Tập tầm vông
	
	

	Hoạt động ngoài trời
9h10-9h40

	Thứ 2

	HĐCĐ: 
- MĐ: Vẽ hoa trên sân trường
- TCVĐ: Có bao nhiêu loại quả 
- Chơi với đồ chơi mang theo.
	HĐCĐ: 
- MĐ: Vẽ cây xanh 
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng hai chân
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCĐ: 
- MĐ: Làm hoa giấy
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do
	HĐCĐ: 
- MĐ: Khám phá 1 số di tích lịch sử của Hà Nội 
(Bài 28 TLVM – MT 46)

	Nghỉ Tết
	Mục tiêu 46. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
- Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh cả phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi công viên...” (Bài 31 TLVM)
- Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước. (Bài 28 TLVM)

	
	Thứ 3
	HĐCĐ: 
- MĐ: Quan sát cây xanh (MT43)
- TCVĐ: Có bao nhiêu loại quả 
- Chơi với đồ chơi mang theo.
	- HĐCĐ: 
- MĐ: Làm các con vật từ lá cây
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do


 
	- HĐCĐ: 
- STEAM: Hát các bài hát
về cây xanh
	HĐCĐ: 
- MĐ: Xếp lá cây thành hình theo ý thích
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do 
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 4
	HĐCĐ: 
- MĐ: Sự kì diệu của sắc màu
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi với đồ chơi mang theo.
	 HĐCĐ: 
MĐ: Gieo hạt hoa sao. (MT 38)
- TC: Ai nhanh hơn
- TC tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	 HĐCĐ: 
- STEAM: Cho trẻ đóng
kịch sự phát triển của cây.
	- HĐC:
- Trẻ tham gia buổi trải nghiệm
“Rạp chiếu film CGV D3”
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 5
	HĐCĐ: 
- MĐ: Chăm sóc góc thiên nhiên
- TCVĐ: Tìm lá cho hoa 
- Chơi với đồ chơi mang theo.


	HĐCĐ: 
- MĐ: Nhà của các con vật nhỏ
- TCVĐ: Tìm lá cho cây 
- Chơi với đồ chơi mang theo.

	HĐCĐ: 
- MĐ: Theo dõi sự lớn lên của cây đỗ 
 - TCVĐ: Quả bóng nảy
- Chơi với đồ chơi mang theo.
	HĐC:
-Nhặt lá cành
khô, ghép thành hình trẻ
thích.
- TCVĐ: Quả bóng nảy
- Chơi với đồ chơi mang theo.
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 6
	HĐCĐ:
-Bật xa
- Đội nào nhanh nhất
- Thi đua các trò chơi tập thể giữa các tổ
	HĐCĐ:
+ Ai nhanh ai khéo (Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài).
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
- Thi đua các trò chơi tập thể giữa các tổ
	HĐCĐ:
+ Chạy chậm 100-120m
+ Bạn nào khéo
( cầm vợt mang bóng để vào rổ)
- Thi đua các trò chơi tập thể giữa các tổ
	HĐCĐ:
- Chạy nhanh lấy đúng
- Ném xa bằng 2 tay
- Giao lưu trò chơi các lớp trong khối.
	Nghỉ Tết
	

	Hoạt động góc
9h40-10h30
	* Tuần I:  GÓC XÂY DỰNG: Vườn cây của bé 
- Góc phân vai: Gia đình đưa trẻ đi thăm quan vườn cây
- Góc học tập: Trẻ làm bài tập toán tư duy
- Góc thư viện: xem sách, truyện có nội dung về lễ khai giảng, kể chuyện theo tranh , viết tô tên trường lớp..., tô, đồ chữ cái g, đ, gạch chân các chữ cái đã học trong từ.
* Tuần II: GÓC NGHỆ THUẬT: Làm hoa giấy
-  Góc phân vai: Bán hàng các đồ dùng, dụng cụ làm vườn (xẻng xúc đất, bình tưới cây, hạt mầm, phân bón ….); gia đình chăm sóc con cái
- Góc thiên nhiên: nhổ cỏ, tưới cây, nhặt lá vàng cho cây
- Góc học tập: làm bài tập tư duy về toán 
- Góc xây dựng: Xây dựng “Ngôi nhà của bé”
- Góc Khám phá: tìm hiểu, cắt dán hình ảnh, tranh đồ dùng làm vườn
 * Tuần III:   GÓC KHÁM PHÁ: Sự phát triển của cây xanh
- Góc gia đình: gia đình chăm sóc con cái
- Góc xây dựng:  Xây dựng công viên cây xanh.
+ Bán hàng các loại đồ uống, bánh kẹo, hoa quả, rau củ
+ Văn học đọc sách bé thích.
* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, sáp, màu nước, cắt dán…một số đồ dùng làm vườn 
* Góc học tập: Trang trí hộp bút theo quy tắc
  * Tuần IV: GÓC NGHỆ THUẬT: Vẽ sơ đồ phát triển của cây
* Góc phân vai: 
- Góc gia đình: Đi siêu thị mua sắm.
+ Tập làm nội trợ: bày mâm ngũ quả
+ Chuẩn bị: các loại hoa quả, mâm, băng dính
- Góc bán hàng: bán trang phục áo dài, đồ trang trí tết
* Góc khám phá: tìm hình ảnh, cắt dán, vẽ tranh về ngày Tết.
* Góc Văn học, chữ cái: Xem sách, truyện, đồ chữ, làm rối tay, trang trí các chữ cái đã học, cắp cua bỏ giỏ. 
- Góc thư viện: đọc sách bé thích
- Góc thiên nhiên: tưới cây, lau lá cây
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh

	* Vệ sinh:
- Dạy trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.
- Giáo dục trẻ một số thói quen tốt trong ăn uống như mời cô, mời các bạn khi ăn và ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã và ăn quà vặt ngoài đường.
* Ăn:
- Dạy trẻ tên một số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, xào; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu thành cơm, nấu cháo…
- Dạy trẻ ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm: đạm,  tinh bột, vitamin và muối khoáng,… 
* Ngủ: 
- Trước giờ ngủ: nghe nhạc không lời nhẹ nhàng, đọc truyện cho trẻ nghe
- Trong giờ ngủ: thời tiết mùa xuân se lạnh, giáo viên đắp chăn cho trẻ, giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ.
- Sau ngủ trưa: cho trẻ vận động nhẹ theo nhạc bài “ Con cào cào” , “Bé yêu biển lắm”, “Nhà mình rất vui”
	

	Hoạt động chiều
15h-
15h45
	Thứ 2
	Rèn kĩ năng cho trẻ: kĩ năng lựa chọn đồ ăn tốt cho sức khỏe
(Bài 5 TLVM – MT 14)
Mục tiêu 14. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. (Bài 5 TLVM)

	Hướng dẫn trẻ kĩ năng mặc quần áo phù hợp với thời tiết
(Bài 12 TLVM – MT 18)
Mục tiêu 18.  Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh (Bài 12 TLVM)
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Che miệng khi ho, hắt hơi
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Dạy trẻ cách bộc lộ và chia sẻ cảm xúc của mình
(Bài 17 TLVM – MT 73)
Mục tiêu 73. Biểu lộ cảm xúc 
- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. 
- Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.(Bài 17 TLVM)

	Một số lễ hội có trong ngày Tết
(Bài 31 TLVM – MT 75)
Mục tiêu 75.  Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử  (Bài 25 TLVM), lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn...) của quê hương, đất nước. (Bài 31 TLVM) 
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 3
	Nghe hát
 “ Lý cây bông”
TC: Tai ai tinh
	Truyện
“ Hạt đỗ sót”
	Nghe hát
“ Bầu và bí”


	Thơ
“Hoa cúc vàng”
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 4
	Làm bài tập nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 9 (T7)
	Rèn kĩ năng cho trẻ: kĩ năng bóc, giã
	Rèn kĩ năng cho trẻ: kĩ năng cắt móng tay
	Ôn chữ số thứ tự trong phạm vi 10
( T9)
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 5
	Luyện tập không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế TD
	Luyện phát âm
	Luyện tập ném trúng đích bằng một tay
	Trò chơi
p,u
	Nghỉ Tết
	

	
	Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Trả trẻ
16h00-17h00
	Chơi theo ý thích
	



